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THANG MÁY SÀN NÂNG
THẾ HỆ MỚI

S SERIES - S85



CIBES

THỤY ĐIỂN
Vào năm 1947, ý tưởng phát triển một chiếc thang máy đã đặt những nền 
móng đầu tiền cho sự hình thành của tập đoàn Cibes Lift. Cho tới nay, 
Cibes đã trở thành một trong những nhà sản xuất thang máy tốc độ thấp 
hàng đầu (và phát triển nhanh nhất) trên thế giới. 

Trụ sở của tập đoàn thang máy Cibes được đặt tại Gävle, Thụy Điển từ năm 
1947 và được bắt đầu bởi một kỹ sư cơ khí có tên Bertil Svedberg (Civil 
engineer Bertil Svedberg = Cibes). Ông đã bắt đầu với những chiếc thang 
chở hàng nhưng số lượng sản xuất mỗi năm chỉ vỏn vẹn 30 chiếc. Do đó, 
trong suốt những năm 1960 ông đã chuyển hướng sang phát triển dòng 
thang đơn giản dành cho người khuyết tật để lắp trong nhà.

Cibes bước vào giai đoạn phát triển bùng nổ vào những năm 70 của thế 
kỷ trước khi bắt đầu chuyển sang sản xuất thang máy sử dụng hệ truyền 
động trục vít. Công nghệ này là một trong những yếu tố cốt lõi tạo nên sự 
thành công của Cibes, bởi chúng rất dễ lắp đặt mà không tác động quá 
nhiều vào kết cấu công trình, có độ tùy biến cao, dễ dàng sử dụng và cực 
kỳ bền bỉ với thời gian.

GÄVLE
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SỰ THAY ĐỔI CỦA LOGO CIBES
1947-2023
Để đáp ứng nhu cầu thời cuộc trong từng giai đoạn, chúng tôi luôn cố gắng liên tục cập nhật, liên tục nghiên cứu và 
kiên định với định hướng kinh doanh mà mình đã theo đuổi trong suốt hơn 75 năm qua. Chính vì vậy, những chiếc 
thang máy đến từ Cibes đã và đang từng ngày tiếp tục sứ mệnh đem tới sự tiện nghi, thoải mái cho hàng triệu người 
trên khắp thế giới kể từ khi thành lập tới giờ. 
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TRỤ SỞ CỦA CIBES TẠI
KHU VỰC CHÂU Á

Vào năm 2018, công ty đã quyết định thành lập thêm trụ sở tại 
khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, trụ sở đầu tiền nằm ngoài 
Thụy Điển sau hơn 75 năm phát triển. 

Trụ sở được đặt tại Gia Hưng - Trung Quốc và nằm trong khu 
phức hợp công nghệ cao, với mong muốn đem lại dịch vụ hoàn 
hảo hơn, thời gian giao hàng nhanh hơn và nghiên cứu, phát 
triển sản phù hợp hơn với nhu cầu tùy biến của khách hàng. 
Đây cũng là nơi phụ trách hỗ trợ thị trường châu Á nói riêng và 
thị trường quốc tế nói chung.
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THỊ TRƯỜNG MỚI
Trụ sở của Cibes tại Hoa Kỳ được đặt tại Peoria, bang Illinois 
và nhà máy được đặt tại cả Peoria và Roanoke. Bella Elevator 
LLC và Symmetry Elevating Solutions (thuộc tập đoàn Cibes Lift) 
cung cấp đa dạng các loại thang máy gia đình, thang máy 
cho người khuyết tật thông qua mạng lưới đại lý tại hơn 80 địa 
điểm khác nhau trên khắp Hoa Kỳ và Canada. 

Tập đoàn thang máy Cibes đã mua lại Bella Elevator LLC và 
Symmetry Elevating Solutions vào năm 2022. Việc sát nhập 
này giúp đa dạng hóa các dòng sản phẩm thang máy và củng 
cố vị thế của tập đoàn Cibes tại thị trường Hoa Kỳ.

PEORIA

CIBES

HOA KỲ
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KẾT HỢP HÀI HÒA
VỚI NỘI THẤT NGÔI NHÀ

Cibes luôn dẫn đầu trong việc phát triển và cung cấp 
các dòng thang máy gia đình sử dụng công nghệ 
trục vít. Chúng tôi có các dòng sản phẩm đa dạng từ 
thang sàn nâng đến cabin, tích hợp sẵn giếng thang 
hoặc không cần giếng thang. 
Với độ tùy biến cao, đa dạng mẫu mã kết hợp cùng 

công nghệ truyền động trục vít cốt lõi, Cibes là sự 
lựa chọn hoàn hảo cho những công trình có diện tích 
hạn chế, luôn dễ dàng lắp đặt ngay cả với những 
công trình đang sử dụng. Ngoài ra, bộ truyền động 
Ecosilent giúp thang máy hoạt động tĩnh lặng hơn, 
phù hợp với không gian sinh hoạt gia đình.
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Với công nghệ tiên tiến và sự hoàn mỹ, tinh giản của 
phong cách Bắc Âu trong thiết kế, thang máy sàn 
nâng với giếng thang tích hợp sẵn mang lại không 
gian rộng mở khiến các kiến trúc sư và cả người sử 
dụng không thể rời mắt. 

Giếng thang kính chỉ là một trong rất nhiều lựa chọn 
để chiếc thang máy có thể kết hợp hài hòa với nội 
thất của ngôi nhà bạn. Ngoài ra bạn có thể lựa chọn 
các tùy biến khác sao cho phù hợp với sở thích và 
nhu cầu thực tế của mình!
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Thiết kế dạng mô - đun giúp thang dễ dàng lắp đặt 
trong biệt thự, nhà phố hay thậm chí là penthouse mà 
vẫn đảm bảo được sự hài hòa với không gian nội thất. 

S series có tới 41 kích thước lắp đặt và kích thước 
thông thủy nhỏ nhất chỉ 1070 x 940mm!

Được lấy cảm hứng từ thiết kế của những chiếc thang 
cabin, S85 là dòng thang máy sàn nâng sở hữu vách 
bảng điều khiển cao 2.1m! Giếng thang 3 mặt kính tiêu 
chuẩn, tầm nhìn ở cạnh chứa vách bảng điều đã bị che 
đi nhưng với hệ thống đèn Lit dọc giếng thang độc đáo ở 
từng phiên bản, đây sẽ không còn là vấn đề quá lớn nữa!

S serires kế thừa những tinh hoa của phong cách 
Bắc Âu, sở hữu nét tinh tế như những dòng thang tiền 
nhiệm của Cibes. 

S SERIES - TINH TẾ CÙNG 
GIẾNG THANG TIÊU CHUẨN
S series là dòng thang sàn nâng tích hợp giếng thang tiêu chuẩn. Dòng thang này đi kèm với những tùy chọn nâng 
cao để bạn có thể dễ dàng thiết kế chiếc thang theo sở thích cá nhân. Mỗi phiên bản Elegance, Aurora, Galaxy 
mang lại một “chất” riêng cho ngôi nhà. Đi kèm với thiết kế đỉnh cao là những chức năng thiết thực cho nhu cầu sử 
dụng thực tế như hệ thống quạt gió, âm nhạc, hệ thống đèn Lit.

S85 - THANG MÁY SÀN NÂNG 
SỞ HỮU THIẾT KẾ VÁCH CAO!
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Dòng S85 sở hữu vách bảng điều khiển cao, kết hợp cùng hệ thống dải đèn Lit 
độc đáo và giếng thang 3 mặt kính thoáng đạt. Chiếc thang đem lại góc nhìn 
toàn cảnh, tối ưu ánh sáng tự nhiên trong suốt hành trình di chuyển. Ngoài ra, 
bạn cũng có thể tùy biến phần giếng thang và họa tiết bảng điều khiển để khiến 
chiếc thang trở nên hài hòa với không gian nội thất, hay thậm chí là trở thành 
một điểm nhấn phá cách trong ngôi nhà!

PHIÊN BẢN CAO CẤP CỦA DÒNG 
THANG MÁY SÀN NÂNG S SERIES“

S85 GALAXY
ĐẲNG CẤP VƯỢT TRỘI
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› Giếng thang 3 mặt kính tiêu chuẩn

    › Mặt thép tích hợp ở cạnh chứa bộ phận máy

› Vách bảng điều khiển cao 2100m

› 7 Họa tiết Moodwall độc đáo

› Tích hợp hệ thống ánh sáng đổi màu kỳ ảo tại:

    › Vách bảng điều khiển

    › Ray dẫn hướng

    › Trần thang

    › Thanh an toàn trên vách bảng điều khiển

    › Viền an toàn 

› Đèn âm trần thang với ánh sáng đổi màu

› Nút gọi tầng kèm màn hình hiển thị tầng

› Bảng điều khiển COP+ thông minh với màn hình cảm ứng LCD

    › Hệ thống khóa COP

    › Hiển thị thông tin & trạng thái thang máy

    › Hệ thống quạt gió

    › Tùy biến âm nhạc

› Màu sơn cao cấp

    5 Lựa chọn màu cao cấp + đa dạng màu sơn tùy chọn khác

› Đèn an toàn

› 41 Kích thước vừa vặn với mọi không gian 

S85 GALAXY
TRẢI NGHIỆM VƯỢT GIỚI HẠN
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GALAXY
TRẢI NGHIỆM VƯỢT GIỚI HẠN

GALAXY
TÙY CHỌN ĐỘC ĐÁO

TÙY CHỌN MOODWALL
Đưa trải nghiệm di chuyển của bạn lên một đẳng cấp mới với vách họa tiết bảng điều khiển có một không hai! 
Dưới đây là 7 họa tiết kỳ ảo đặc biệt dành riêng cho dòng Voyager Galaxy. Thiết kế này trở nên nổi bật và trọn 
vẹn hơn khi kết hợp cùng tuyệt tác ánh sáng được tạo ra bởi hệ thống thống ánh sáng đổi màu đa sắc!

FOREST PINESARCTIC ICE NEBULA

NEON JAZZ BASIL ICA L IGHTSAWAKENING ORIGAMI

TÙY CHỌN SÀN THANG
Sàn vân đá cao cấp

E3725 WELSH SLATE E3746 NEWFOUNDLAND SLATE E3747 LAKELAND SHALE
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CỬA SALOON 
2 CÁNH TỰ ĐỘNG

3 MẶT KÍNH TOÀN CẢNH

FEBRUARY 5 FEBRUARY 6 QUARTZ 1 QUARTZ 2JANUARY 4
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› Giếng thang 3 mặt kính tiêu chuẩn

    › Mặt thép tích hợp ở cạnh chứa bộ phận máy

› Vách bảng điều khiển cao 2100m

› Họa tiết bảng điều khiển tiêu chuẩn hoặc họa tiết đặc biệt (15 Họa tiết) 

› Tích hợp hệ thống ánh sáng tại: (Ánh sáng trắng)

    › Vách bảng điều khiển (Không áp dụng với họa tiết tiêu chuẩn)

    › Ray dẫn hướng

    › Trần thang

    › Thanh an toàn trên vách bảng điều khiển

    › Viền an toàn 

› Đèn âm trần thang với ánh sáng trắng 

› Tay nắm cửa bọc gỗ thật (Áp dụng với cửa 1 cánh khổ lớn)

› Nút gọi tầng thông minh

› Bảng điều khiển COP tiêu chuẩn với màn hình cảm ứng LCD

› Có thể nâng cấp lên bảng điều khiển COP Plus thông minh với màn hình   

cảm ứng LCD

    › Hệ thống khóa COP

    › Hiển thị thông tin & trạng thái thang máy

› Sàn thang vân đá Forbo cao cấp

› Màu sơn

     6 Lựa chọn màu thang tiêu chuẩn + đa dạng màu sơn tùy chọn khác

› 41 Kích thước vừa vặn với mọi không gian 

* Có thể nâng cấp lên cửa saloon 2 cánh tự động

SÀN THANG VÂN ĐÁ CAO CẤP

E3725 WELSH SLATE E3746 NEWFOUNDLAND SLATE E3747 LAKELAND SHALE

S85 AURORA
THIẾT KẾ VÁCH CAO
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S85 Aurora mở ra những thiết kế sang trọng, tinh tế trong từng chi tiết, giúp 
nâng tầm không gian nội thất ngôi nhà và thể hiện cá tính riêng của chính 
gia chủ! Đi kèm với thiết kế hoàn mỹ là những chức năng thiết thực để mỗi 
trải nghiệm di chuyển của bạn luôn thoải mái nhất!

TÙY CHỌN MÀU THANG  

ORGANIC 
SIGNAL WHITE

ORIENTAL 
OYSTER WHITE

ORIENTAL GREY 
BEIGE

ORIENTAL PALE 
BROWN

GOTHIC 
GRAPHITE 

BLACK

GLACIAL SLATE 
GREY

S85 AURORA 

THIẾT KẾ VƯỢT THỜI GIAN 
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HỌA TIẾT TIÊU CHUẨN

HỌA TIẾT ĐẶC BIỆT

BLACKEN LEGNO 
PARTIAL CROWN

NOVA CLOUDS

INCA

EVENING AGATE IONA

BLACK WALNUT

COBALT BLUE

EULER

CINNABAR ROSE

PAVONA 

SMOKE STRAND 
STRAIGHT

IMPERIAL BLACK

PHARAOH DRAGON SEA LONG SPRING

S85 AURORA
15 MOOD WALLS
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NÂNG CẤP LÊN CỬA SALOON 
2 CÁNH TỰ ĐỘNG

GIẾNG THANG 3 MẶT KÍNH TOÀN CẢNH
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S85 ELEGANCE
TỐI ƯU SỰ TINH GIẢN

› Giếng thang 3 mặt kính tiêu chuẩn

  › Mặt thép tích hợp ở cạnh chứa bộ phận máy

› Vách bảng điều khiển cao 2100m

› Thang sở hữu toàn bộ màu trắng tinh giản

› Tích hợp hệ thống ánh sáng tại: (Ánh sáng trắng)

› Thanh an toàn trên vách bảng điều khiển

› Viền an toàn 

› Trần Inox gương tích hợp dải đèn LED

› Tay nắm cửa màu trắng tinh giản (Áp dụng trên cửa 1 bản lề khổ lớn)

› Nút gọi tầng thông minh

› Bảng điều khiển COP tiêu chuẩn với màn hình cảm ứng LCD

› Có thể nâng cấp lên bảng điều khiển COP Plus thông minh với màn hình 

cảm ứng LCD

  › Hệ thống khóa COP

     › Hiển thị thông tin & trạng thái thang máy 

› Sàn thang Forbo cao cấp

› Màu sơn trắngtinh giản Axalta Std White 

› 41 Kích thước vừa vặn với mọi không gian

* Có thể nâng cấp lên cửa saloon 2 cánh tự động

TRẦN GƯƠNG MỞ RỘNG 
KHÔNG GIAN

TAY NẮM CỬA 
TRẮNG TINH GIẢN

SÀN THANG CAO CẤP

CHẤT RIÊNG CỦA ELEGANCE 
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Elegance là sự lựa chọn tối ưu chi phí nhất trong dòng S series. Với màu trắng 
trang nhã và sự tối giản trong thiết kế, mẫu thang Elegance có thể dễ dàng kết 
hợp với bất kỳ phong cách nội thất nào!

S85 ELEGANCE
VẺ ĐẸP TỐI GIẢN
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TÍNH NĂNG AN TOÀN
S Series được trang bị những tính năng an toàn vượt trội 
như:
» Nút dừng khẩn cấp
» Hệ thống liên lạc hiện đại
» Chuông cảnh báo
» Hệ thống hạ thang khẩn cấp
» Thanh dừng khẩn cấp và viền an toàn cho sàn thang
» Hệ thống khóa khẩn cấp
» Các chức năng IOT

HỆ THỐNG HẠ THANG KHẨN CẤP
Trong trường hợp mất điện, thang máy sẽ tự động 
chuyển sang chế độ cứu hộ. Nếu thang đang trong 
quá trình di chuyển thì hệ thống ắc quy sẽ đưa sàn 
thang về tầng thấp hơn gần nhất, và cửa sẽ tự động 
mở để người dùng thoát ra ngoài. 

CHỨC NĂNG IOT
Kết nối 24/7 với Trung tâm điều khiển Cibes thông 
qua 4G/ Wifi, hỗ trợ phục vụ chẩn đoán lỗi và xử lý 
nhanh chóng hơn.

HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI 2N
Ứng dụng đặc biệt 2N của chúng tôi tuân thủ theo tiêu 
chuẩn châu Âu về đạo luật EN 81-20:50, tự động 
kiểm tra tình trạng kết nối mỗi ngày, đảm bảo kết nối 
của bạn luôn sẵn sàng trong trường hợp cần sử dụng. 

S-SERIES
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI
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LỰA CHỌN HOÀN HẢO 

CHO NHÀ NHIỀU TẦNG
KHÔNG HỐ PIT - KHÔNG PHÒNG MÁY
Sử dụng cầu thang bộ hàng ngày là nỗi ám ảnh lớn với 
gia đình có nhiều thế hệ, nhưng nếu lắp đặt các loại 
thang truyền thống thì sẽ chiếm rất nhiều không gian trong 
ngôi nhà. Chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này 
với giải pháp thang máy đến từ Cibes! Sử dụng công 
nghệ trục vít tiên tiến, thang máy Cibes không cần đào 
hố pit sâu hay cần giếng thang xây sẵn. Bạn sẽ không 
cần tác động quá nhiều vào nền nhà, chỉ đơn giản là đặt 
chiếc thang máy không hố pit của Cibes trực tiếp lên mặt 
sàn, các điểm cố định sẽ được đặt vào vị trí hợp lý để cố 
định giếng thang. Và đó là tất cả những gì cần tác động 
vào ngôi nhà để hoàn thiện lắp đặt thang máy Cibes.

Với những ngôi nhà có tầng hầm, nếu muốn đào hố pit 
sâu để lắp thang máy truyền thống sẽ cần tính toán cực 
kỳ kỹ lưỡng vì sẽ tác động nhiều vào móng, kết cầu nhà, 
yêu cầu có giải pháp chống thấm và vô số những điều 
cần lưu ý khác. Nhưng với thang máy Cibes, bạn sẽ 

không cần phải đau đầu với những vấn đề này. 

Từ góc nhìn thiết kế, vị trí tốt nhất để lắp thang máy là không gian ở giữa thang bộ. Thang máy Cibes với giếng thang 
kính toàn cảnh khi lắp ở vị trí này sẽ giúp bạn lấy ánh sáng tối đa, mở rộng không gian cho ngôi nhà và quan trọng 
là tiết kiệm diện tích lắp đặt.
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TỐI ƯU

DIỆN TÍCH
Đối với thang truyền thống, sử dụng công nghệ 
cáp kéo hay thủy lực, phần diện tích sử dụng trong 
thang thường chỉ chiếm 30 - 40% tổng diện tích 
để lắp đặt thang. Trong khi đó thang máy sử dụng 
công nghệ trục vít đến từ Cibes có phần diện tích 
sàn thang chiếm tới hơn 70% diện tích lắp đặt, và 
có thể lắp đặt được ở những vị trí có diện tích từ 
0.96m²! Đối với những ngôi nhà có diện tích lắp 
hạn chế, vị trí đẹp nhất cho thang máy chính là ở 
giữa thang bộ và sử dụng giếng thang kính toàn 
cảnh!

Có thể lắp thang máy ở penthouse hay những căn 
hộ thông tầng không? Những dòng thang truyền 
thống thì chắc chắn là không, còn với Cibes điều 
này hoàn toàn đơn giản! Với khả năng tối ưu diện 
tích, trọng lượng thấp, không hố pit, không phòng 
máy, sử dụng nguồn điện dân dụng và không 
có đối trọng, chúng tôi luôn có những giải pháp 
thang máy phù hợp nhất cho những ngôi nhà ở vị 
trí đặc biệt!

TỰ TAY 

THIẾT KẾ
Tự tay thiết kế thang máy của bạn để khẳng định cá tính 
riêng! Dù bạn đang tìm kiếm một chiếc thang máy trang 
nhã để hòa hợp với không gian nội thất, hay một chiếc 
thang máy với thiết kế nổi bật để trở thành điểm nhấn phá 
cách cho ngôi nhà, Cibes đều có thể cùng bạn thực hiện 
mong muốn đó!
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DỄ DÀNG

LẮP ĐĂT
Thang máy Cibes có kết cấu dạng module, tất cả 
các bộ phận đều được đúc sẵn thông minh, khiến 
quá trình chuẩn bị lắp đặt chưa bao giờ đơn giản 
đến thế, đồng nghĩa với việc giảm thiểu công sức 
và thời gian lắp đặt. Toàn bộ các bộ phận của 
thang sẽ được đóng gói đầy đủ trong các kiện 
hàng và nhập khẩu về Việt Nam. Sau khi thống 
nhất lịch trình lắp đặt với Quý khách hàng, đội ngũ 
kỹ thuật viên của Cibes sẽ tiến hành vận chuyển tới 
công trình, tháo dỡ kiện hàng và sắp xếp để sẵn 
sàng lắp đặt thang.
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Thông số kỹ thuật

S85
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Kích thước 
sàn thang

Kích thước 
hoàn thiện

Cửa mở cạnh B (mm) Cửa mở cạnh A/C (mm)

Kích thước 
thông thủy Cửa 1 

cánh

Cửa 
saloon 
2 cánh

Kích thước 
thông thủy Cửa 1 

cánh

Cửa 
saloon 
2 cánhA B A B A B A B

1 635 850 1000 900 1070 940 654 616 N/A N/A N/A N/A

2 735 850 1100 900 1170 940 654 616 1140 970 604 566

3 835 850 1200 900 1270 940 654 616 1240 970 654 616

4 935 850 1300 900 1370 940 654 616 1340 970 754 716

5 1035 850 1400 900 1470 940 654 616 1440 970 854 816

6 1135 850 1500 900 1570 940 654 616 1540 970 954 916

7 635 950 1000 1000 1070 1040 754 716 N/A N/A N/A N/A

8 735 950 1100 1000 1170 1040 754 716 1140 1070 604 566

9 835 950 1200 1000 1270 1040 754 716 1240 1070 654 616

10 935 950 1300 1000 1370 1040 754 716 1340 1070 754 716

11 1035 950 1400 1000 1470 1040 754 716 1440 1070 854 816

12 1135 950 1500 1000 1570 1040 754 716 1540 1070 954 916

13 635 1050 1000 1100 1070 1040 854 816 N/A N/A N/A N/A

14 735 1050 1100 1100 1170 1140 854 816 1140 1170 604 566

15 835 1050 1200 1100 1270 1140 854 816 1240 1170 654 616

16 935 1050 1300 1100 1370 1140 854 816 1340 1170 754 716

17 1035 1050 1400 1100 1470 1140 854 816 1440 1170 854 816

18 1135 1050 1500 1100 1570 1140 854 816 1540 1170 954 916

19 635 1150 1000 1200 1070 1240 854 816 N/A N/A N/A N/A

20 735 1150 1100 1200 1170 1240 854 816 1140 1270 604 566

21 835 1150 1200 1200 1270 1240 854 816 1240 1270 654 616

22 935 1150 1300 1200 1370 1240 854 816 1340 1270 754 716

23 1035 1150 1400 1200 1470 1240 854 816 1440 1270 854 816

24 1135 1150 1500 1200 1570 1240 854 816 1540 1270 954 916

25 635 1250 1000 1300 1070 1340 854 816 N/A N/A N/A N/A

26 735 1250 1100 1300 1170 1340 854 816 1140 1370 604 566

27 835 1250 1200 1300 1270 1340 854 816 1240 1370 654 616

28 935 1250 1300 1300 1370 1340 854 816 1340 1370 754 716

29 1035 1250 1400 1300 1470 1340 854 816 1440 1370 854 816

30 1135 1250 1500 1300 1570 1340 854 816 1540 1370 954 916

31 635 1350 1000 1400 1070 1440 954 916 N/A N/A N/A N/A

32 735 1350 1100 1400 1170 1440 954 916 1140 1470 604 566

33 835 1350 1200 1400 1270 1440 954 916 1240 1470 654 616

34 935 1350 1300 1400 1370 1440 954 916 1340 1470 754 716

35 1035 1350 1400 1400 1470 1440 954 916 1440 1470 854 816

36 1135 1350 1500 1400 1570 1440 954 916 1540 1470 954 916

37 635 1450 1000 1500 1070 1540 1054 1016 N/A N/A N/A N/A

38 735 1450 1100 1500 1170 1540 1054 1016 1140 1570 604 566

39 835 1450 1200 1500 1270 1540 1054 1016 1240 1570 654 616

40 935 1450 1300 1500 1370 1540 1054 1016 1340 1570 754 716

41 1035 1450 1400 1500 1470 1540 1054 1016 1440 1570 854 816
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Kích thước 05 (mm)

Sàn thang 1035 x 850

Hoàn thiện 1400 x 900

Kích thước 04 (mm)

Sàn thang 935 x 850

Hoàn thiện 1300 x 900

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1470 940 654 616

Cạnh A/C 1440 970 854 816

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1370 940 654 616

Cạnh A/C 1340 970 754 716

Kích thước 03 (mm)

Sàn thang 835 x 850

Hoàn thiện 1200 x 900

Kích thước 02 (mm)

Sàn thang 735 x 850

Hoàn thiện 1100 x 900

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1270 940 654 616

Cạnh A/C 1240 970 654 616

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1170 940 654 616

Cạnh A/C 1140 970 604 566

Kích thước 01 (mm)

Sàn thang 635 x 850

Hoàn thiện 1000 x 900

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1070 940 654 616

Cạnh A/C N/A N/A N/A N/A
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- Hình minh họa của mỗi kích thước bên dưới dựa trên cửa mở ở cạnh B

- Dòng thang S85 không có cửa bán tiêu chuẩn 
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Kích thước 11 (mm)

Sàn thang 1035 x 950

Hoàn thiện 1400 x 1000

Kích thước 10 (mm)

Sàn thang 935 x 950

Hoàn thiện 1300 x 1000

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1470 1040 754 716

Cạnh A/C 1440 1070 854 816

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1370 1040 754 716

Cạnh A/C 1340 1070 754 716

Kích thước 09 (mm)

Sàn thang 835 x 950

Hoàn thiện 1200 x 1000

Kích thước 08 (mm)

Sàn thang 735 x 950

Hoàn thiện 1100 x 1000

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1270 1040 754 716

Cạnh A/C 1240 1070 654 616

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1170 1040 754 716

Cạnh A/C 1140 1070 604 566

Kích thước 07 (mm)

Sàn thang 635 x 950

Hoàn thiện 1000 x 1000

Kích thước 06 (mm)

Sàn thang 1135 x 850

Hoàn thiện 1500 x 900

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1070 1040 754 716

Cạnh A/C N/A N/A N/A N/A

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1570 940 654 616

Cạnh A/C 1540 970 954 916
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Kích thước 17 (mm)

Sàn thang 1035 x 1050

Hoàn thiện 1400 x 1100

Kích thước 16 (mm)

Sàn thang 935 x 1050

Hoàn thiện 1300 x 1100

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1470 1140 854 816

Cạnh A/C 1440 1170 854 816

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1370 1140 854 816

Cạnh A/C 1340 1170 754 716

Kích thước 15 (mm)

Sàn thang 835 x 1050

Hoàn thiện 1200 x 1100

Kích thước 14 (mm)

Sàn thang 735 x 1050

Hoàn thiện 1100 x 1100

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1270 1140 854 816

Cạnh A/C 1240 1170 654 616

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1170 1140 854 816

Cạnh A/C 1140 1170 604 566

Kích thước 13 (mm)

Sàn thang 635 x 1050

Hoàn thiện 1000 x 1100

Kích thước 12 (mm)

Sàn thang 1135 x 950

Hoàn thiện 1500 x 1000

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1070 1140 854 816

Cạnh A/C N/A N/A N/A N/A

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1570 1040 754 716

Cạnh A/C 1540 1070 954 916
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Kích thước 23 (mm)

Sàn thang 1035 x 1150

Hoàn thiện 1400 x 1200

Kích thước 22 (mm)

Sàn thang 935 x 1150

Hoàn thiện 1300 x 1200

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1470 1240 854 816

Cạnh A/C 1440 1270 854 816

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1370 1240 854 816

Cạnh A/C 1340 1270 754 716

Kích thước 21 (mm)

Sàn thang 835 x 1150

Hoàn thiện 1200 x 1200

Kích thước 20 (mm)

Sàn thang 735 x 1150

Hoàn thiện 1100 x 1200

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1270 1240 854 816

Cạnh A/C 1240 1270 654 616

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1170 1240 854 816

Cạnh A/C 1140 1270 604 566

Kích thước 19 (mm)

Sàn thang 635 x 1150

Hoàn thiện 1000 x 1200

Kích thước 18 (mm)

Sàn thang 1135 x 1050

Hoàn thiện 1500 x 1100

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1070 1240 854 816

Cạnh A/C N/A N/A N/A N/A

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1570 1140 854 816

Cạnh A/C 1540 1170 954 916
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Kích thước 29 (mm)

Sàn thang 1035 x 1250

Hoàn thiện 1400 x 1300

Kích thước 28 (mm)

Sàn thang 935 x 1250

Hoàn thiện 1300 x 1300

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1470 1340 854 816

Cạnh A/C 1440 1370 854 816

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1370 1340 854 816

Cạnh A/C 1340 1370 754 716

Kích thước 27 (mm)

Sàn thang 835 x 1250

Hoàn thiện 1200 x 1300

Kích thước 26 (mm)

Sàn thang 735 x 1250

Hoàn thiện 1100 x 1300

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1270 1340 854 816

Cạnh A/C 1240 1370 654 616

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1170 1340 854 816

Cạnh A/C 1140 1370 604 566

Kích thước 25 (mm)

Sàn thang 635 x 1250

Hoàn thiện 1000 x 1300

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1070 1340 854 816

Cạnh A/C N/A N/A N/A N/A

Kích thước 24 (mm)

Sàn thang 1135 x 1150

Hoàn thiện 1500 x 1200

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1570 1240 854 816

Cạnh A/C 1540 1270 954 916
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Kích thước 35 (mm)

Sàn thang 1035 x 1350

Hoàn thiện 1400 x 1400

Kích thước 34 (mm)

Sàn thang 935 x 1350

Hoàn thiện 1300 x 1400

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1470 1440 954 916

Cạnh A/C 1440 1470 854 816

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1370 1440 954 916

Cạnh A/C 1340 1470 754 716

Kích thước 33 (mm)

Sàn thang 835 x 1350

Hoàn thiện 1200 x 1400

Kích thước 32 (mm)

Sàn thang 735 x 1350

Hoàn thiện 1100 x 1400

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1270 1440 954 916

Cạnh A/C 1240 1470 654 616

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1170 1440 954 916

Cạnh A/C 1140 1470 604 516

Kích thước 31 (mm)

Sàn thang 635 x 1350

Hoàn thiện 1000 x 1400

Kích thước 30 (mm)

Sàn thang 1135 x 1250

Hoàn thiện 1500 x 1300

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1070 1440 954 916

Cạnh A/C N/A N/A N/A N/A

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1570 1340 854 816

Cạnh A/C 1540 1370 954 916
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Kích thước 41 (mm)

Sàn thang 1035 x 1450

Hoàn thiện 1400 x 1500

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1470 1540 1054 1016

Cạnh A/C 1400 1570 854 816

Kích thước 40 (mm)

Sàn thang 935 x 1450

Hoàn thiện 1300 x 1500

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1370 1540 1054 1016

Cạnh A/C 1340 1570 754 716

Kích thước 39 (mm)

Sàn thang 835 x 1450

Hoàn thiện 1200 x 1500

Kích thước 38 (mm)

Sàn thang 735 x 1450

Hoàn thiện 1100 x 1500

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1270 1540 1054 1016

Cạnh A/C 1240 1570 654 616

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1170 1540 1054 1016

Cạnh A/C 1140 1570 604 566

Kích thước 37 (mm)

Sàn thang 635 x 1450

Hoàn thiện 1000 x 1500

Kích thước 36 (mm)

Sàn thang 1135 x 1350

Hoàn thiện 1500 x 1400

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1070 1540 1054 1016

Cạnh A/C N/A N/A N/A N/A

Cửa mở
Kích thước thông thủy Chiều rộng mở cửa

Cạnh A/C Cạnh B/D Cửa 1 cánh Cửa 2 cánh

Cạnh B 1570 1440 954 916

Cạnh A/C 1540 1470 954 916
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Cùng bạn
Kiến tạo phong cách riêng

Hình ảnh và thông tin trên đây được sử dụng để tham khảo. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập 
www.cibeslift.com.vn hoặc liên hệ hotline 1800 1754

Showroom Hà Nội: P.303, Tầng 
3, Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, 
Cầu Giấy, Hà Nội.

Showroom TP. HCM: Số 138, 
đường B2, phường An Lợi Đông, TP 
Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Showroom Quảng Ninh: Nhà số 
A12-01 Dự án Monbay, Phường 
Hồng Hải, TP Hạ Long.


